
TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG 
 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN GDCD 6 

Năm học 2024 – 2025 
Thời gian làm bài: 45 phút 

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 
1. Năng lực 
- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học. 
- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc 
sống. 
- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về các nội dung đã học. 
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan. 
- Năng lực đặc thù: 
+ Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề 
nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với 
lứa tuổi. 
+ Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch 
hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập. 
2. Về phẩm chất: 
- Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết 
điểm của bản thân trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp. 
- Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt 
ra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. MA TRẬN: 
 

TT Chủ 
dề 

Nội 
dung 

Mức độ đánh giá Tổng 

Nhận 
biết  

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

Vận 
dụng 
cao 

Tỉ lệ 
Tổng 
điểm 

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL  
1  

Giáo 
dục 
đạo 
đức  

Tự hào 
về 
truyền 
thống 
gia đình, 
dòng họ 

4 
câu  4 

câu  2 
câu    10 

câu 

 

2.5 

 Yêu 
thương 
con 
người 

4 
câu  4 

câu  2 
câu    

 
10 
câu 

 
 

 
2.5 

 Siêng 
năng 
kiên trì 

4 
câu   1 

câu 
4 

câu 
1 
câu  1 

câu 8 câu 3 câu 5.0 

 
Tổng câu 16 

câu  8 
câu 

1 
câu 

4 
câu 

1 
câu  1 

câu 

 
28 
câu 

 
3 câu 

10 
điểm Tỉ lệ % 40% 30 % 20% 10% 40% 60% 

Tỉ lệ chung 70% 30% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



C. BẢNG ĐẶC TẢ: 
 

TT 
Mạch 

nội 
dung 

Nội 
dung Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ đánh giá 

Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

Vận 
dụng 
cao 

1 

Giáo 
dục 
đạo 
đức 

Tự hào 
về 
truyền 
thống 
gia đình, 
dòng họ 

Nhận biết:  
Nêu được một số 
truyền thống của 
gia đình, dòng họ. 
Thông hiểu:  
Giải thích được ý 
nghĩa của truyền 
thống gia đình, 
dòng họ một cách 
đơn giản. 
Vận dụng: 
- Xác định được 
các hành vi là 
đúng hay sai, thể 
hiện hay không 
thể hiện tự hào về 
truyền thống gia 
đình, dòng họ 
Vận dụng cao: 
- Nêu được ví dụ, 
việc làm thể hiện 
tự hào về truyền 
thống gia đình, 
dòng họ  

4 TN 4 TN 2 TN  

Yêu 
thương 
con 
người 

Nhận biết:  
- Nêu được khái 
niệm và biểu hiện 
của tình yêu 
thương con người  
Thông hiểu: 
- Hiểu thế nào là 
yêu thương con 
người. Giải thích 
được giá trị của tình 
yêu thương con 
người đối với bản 

4 TN 4 TN 2 TN  



thân, đối với người 
khác, đối với xã hội. 
- Nhận xét, đánh 
giá được thái độ, 
hành vi thể hiện 
tình yêu thương 
con người  
Vận dụng:  
- Phê phán những 
biểu hiện trái với 
tình yêu thương 
con người 
- Xác định được 
một số việc làm 
thể hiện tình yêu 
thương con người 
phù hợp với bản 
thân. 
Vận dụng cao:  
Thực hiện được 
một số việc làm 
phù hợp để thể 
hiện tình yêu 
thương con người 

Siêng 
năng 
kiên trì 

Nhận biết: 
- Nêu được khái 
niệm siêng năng, 
kiên trì 
- Nêu được biểu 
hiện siêng năng, 
kiên trì 
- Nêu được ý 
nghĩa của siêng 
năng, kiên trì  
Thông hiểu:  
- Đánh giá được 
những việc làm 
thể hiện tính siêng 
năng kiên trì của 
bản thân trong học 
tập, lao động. 
- Đánh giá được 
những việc làm 

 
4 TN 

 
4TN 
1 TL 

 
1 TL 

 
1 TL 



thể hiện tính siêng 
năng kiên trì của 
người khác trong 
học tập, lao động. 
Vận dụng: 
- Xác định được 
biện pháp rèn 
luyện siêng năng, 
kiên trì trong lao 
động, học tập và 
cuộc sống hằng 
ngày phù hợp với 
bản thân. 
Vận dụng cao: 
- Xác định được 
các hành vi là 
đúng hay sai, thể 
hiện hay không 
thể hiện siêng 
năng kiên trì 

Tổng  16 TN 1 TL 1 TL 1 TL 

Tỉ lệ %  40% 30% 20% 10% 

Tỉ lệ chung  70% 30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG 
Đề 001 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN GDCD 6 

Năm học 2024 – 2025 
Thời gian làm bài: 45 phút 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn một 

phương án đúng. 
Câu 1: Hằng năm cứ đến dịp nghỉ hè, dòng họ T luôn tổ chức tặng quà cho các con, cháu 
trong họ đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm này thể hiện điều gì? 
A. Ghi nhận truyền thống hiếu học của gia đình, dòng họ. 
B. Động viên tinh thần và khích lệ con cháu học tập tốt. 
C. Khoe thành tích của con cháu với mọi người. 
D. So sánh thành tích học tập của con cháu gia đình này với gia đình khác trong dòng họ. 
Câu 2: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của 
gia đình dòng họ? 
A. Bán lại bí quyết làm nghề cho người trả giá cao. 
B. Truyền nghề cho con cháu. 
C. Bỏ nghề điêu khắc vì vất vả và mất thời gian. 
D. Không xuất khẩu hàng truyền thống. 
Câu 3: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ giúp chúng ta 
A. sống trong sạch, lương thiện. 
B. chăm ngoan, học giỏi. 
C. có thêm kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống. 
D. có kiến thức và phương pháp học tập tốt hơn. 
Câu 4: Việc làm nào dưới đây là cần thiết để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp 
của gia đình, dòng họ? 
A. Sống trong sạch, lương thiện. 
B. Bán đất của gia đình để lấy vốn khởi nghiệp. 
C. Xấu hổ vì gia đình và dòng họ còn nghèo. 
D. Chơi trò chơi điện tử. 
Câu 5: Đâu là truyền thống tốt đẹp trong các truyền thống dưới đây? 
A. Hiếu học. 
B. Tảo hôn. 
C. Thách cưới. 
D. Xem bói đầu năm. 
Câu 6: Ông nội An là nghệ nhân điêu khắc đá. Nghỉ hè, khi được về quê, An say mê 
ngắm nhìn ông khắc họa từng đường nét cho phiến đá. Về nhà, An xin bố mẹ cho nghỉ 
học để về quê học nghề điêu khắc đá của ông. Nếu em là bạn của An, em sẽ ứng xử như 
thế nào? 
A. Không quan tâm vì không phải việc của mình. 
B. Tôn trọng quyết định của bạn. 
C. Khuyên bạn nên tiếp tục học và mỗi dịp rảnh về quê học nghề từ ông. 
D. Xin bố mẹ cho nghỉ học để theo bạn học nghề. 



Câu 7: Em đồng tình với ý kiến nào dưới đây? 
A. Gia đình Hoa có truyền thống hiếu học, đạt nhiều thành tích cao trong học tập và 
thành công trong cuộc sống. Hoa tự hào khoe với các bạn và cho rằng mình không cần 
học nhiều mà sẽ thành công theo truyền thống của gia đình. 
B. Trong buổi tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, giáo viên tổ chức cho học sinh 
thảo luận về truyền thống của gia đình, dòng họ. Bạn A cho rằng truyền thống đạo đức là 
quan trọng nhất, còn các truyền thống khác không quan trọng. 
C. Truyền thống của gia đình, dòng họ là những thứ đã lạc hậu, không còn phù hợp, cần 
phải được xóa bỏ. 
D. Để giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ, học sinh cần chăm chỉ, 
phấn đấu học tập không ngừng, ham học hỏi, có tinh thần cầu thị. 
Câu 8: Học sinh tích cực tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học của gia đình 
khi 
A. tìm hiểu truyền thống đánh giặc. 
B. tích cực học tập rèn luyện. 
C. tham gia giữ gìn an ninh thôn xóm. 
D. tích cực lao động sản xuất. 
Câu 9: Học sinh tích cực tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống lao động sản xuất 
của gia đình, dòng họ khi 
A. tìm hiểu nghề truyền thống của gia đình. 
B. tích cực giúp đỡ người nghèo. 
C. tự hào thành tích học tập của gia đình. 
D. tìm hiểu truyền thống đánh giặc. 
Câu 10: Câu ca dao “Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng/Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà 
Đông” là nói đến truyền thống gì của nơi đây? 
A. Lao động 
B. Nghề nghiệp 
C. Học tập 
D. Đạo đức. 
Câu 11: Việc làm nào sau đây không biểu hiện của lòng yêu thương con người? 
A. Ủng hộ quần áo, sách vở cho trẻ em vùng cao. 
B. Hiến máu nhân đạo. 
C. Vô cảm trước nỗi buồn, sự mất mát của người khác. 
D.Lắng nghe, chia sẻ, động viên khi người thân/ bạn bè gặp chuyện buồn. 
Câu 12: Hành vi, việc làm nào dưới đây không phải là yêu thương con người? 
A. Chăm sóc mẹ khi mẹ bị ốm. 
B. Làm bài tập giúp bạn khi bạn không làm kịp. 
C. Dành tiền lì xì năm mới ủng hộ nhân dân vùng lũ lụt. 
D. Nhường chỗ cho phụ nữ có thai trong xe buýt 
Câu 13: Trong các câu ca dao, tục ngữ sau, câu nào nói về lòng yêu thương con người 
lòng yêu thương con người? 
A. Ăn cây nào rào cây ấy. 
B. Chết vinh còn hơn sống nhục. 



C. Có công mài sắt, có ngày nên kim. 
D. Chị ngã em nâng. 
Câu 14: Phẩm chất đạo đức nào dưới đây gắn liền với biểu hiện của yêu thương con 
người? 
A. Nhỏ nhen. 
B. Vô cảm. 
C. Ích kỷ. 
D. Khoan dung. 
Câu 15: Hành động nào dưới đây là trái với biểu hiện của yêu thương con người? 
A. Giúp đỡ. 
B. Vô cảm 
C. Chia sẻ. 
D. Quan tâm. 
Câu 16: Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp nhất cho 
con người, nhất là những lúc 
A. cần đánh bóng tên tuổi. 
B. vì mục đích vụ lợi. 
C. gặp khó khăn và hoạn nạn. 
D. mưu cầu lợi ích cá nhân. 
Câu 17: Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong khi 
đó chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong tình huống này em sẽ làm gì? 
A. Đèo bạn mang xe đi sửa sau đó đèo bạn đến trường. 
B. Coi như không biết vì không liên quan đến mình. 
C. Trêu tức bạn. 
D. Phóng xe thật nhanh đến trường không sẽ muộn học. 
Câu 18: Việc làm nào dưới đây thể hiện tính siêng năng, kiên trì? 
A. Dù trời mưa gió, bao giờ Dung cũng đi học đúng giờ. 
B. Gặp bài Toán, bao giờ Hạnh cũng giở sách giải bài tập ra trước. 
C. Khi được nhắc nhở, Tùng mới tham gia lao động tập thể. 
D. Dũng rất tích cực chơi trò chơi điện tử một mình. 
Câu 19: Việc làm nào sau đây thể hiện tính siêng năng? 
A. Hiệp tập thể dục thường xuyên vào mỗi buổi sáng. 
B. Vì nhà xa, Long thường đi học muộn. 
C. Thấy học môn Khoa học tự nhiên khó, Nga thường hay ca thán, chỉ học cho qua. 
D. Dù không có năng khiếu ngoại ngữ, Vân vẫn quyết tâm học giỏi môn Tiếng Anh. 
Câu 20: Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây nói về tính siêng năng, kiên trì? 
A. Trời sinh voi, trời sinh cỏ. 
B. Thua keo này bày keo khác. 
C. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. 
D. Lá lành đùm lá rách. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 
 Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh chọn 
đúng hoặc sai. 



Câu 1: (1 điểm) Đọc tình huống sau: 
Mai sinh ra và lớn lên tại một vùng quê ở Đồng bằng sông Cửu Long. Cũng như 

bao gia đình khác ở nông thôn, cuộc sống lao động của gia đình Mai còn nhiều vất vả. 
Sau mỗi buổi học, Mai thường phụ mẹ đi bán hàng, làm việc gia đình giúp đỡ mẹ. Tối 
đến, sau khi dọn hàng, nhiều hôm đã muộn nên Mai muốn đi nghỉ ngay, nhưng nghĩ đến 
nhiệm vụ học tập, Mai lại cố gắng học bài và làm bài đầy đủ. Từ lớp 1 đến lớp 6, Mai 
luôn cố gắng vượt qua khó khăn để học tốt, năm nào Mai cũng là học sinh giỏi. 
a. Việc Mai thường phụ mẹ đi bán hàng, làm việc gia đình giúp đỡ mẹ sau mỗi buổi học 
thể hiện lòng tự trọng. 
b. Nhờ sự siêng năng và kiên trì, từ lớp 1 đến lớp 6 năm nào Mai cũng là học sinh giỏi. 
c. Sau khi dọn hàng, nhiều hôm đã muộn nên Mai muốn đi nghỉ ngay, nhưng nghĩ đến 
nhiệm vụ học tập, Mai lại cố gắng học bài và làm bài đầy đủ. Việc làm này của bạn thể 
hiện sự kiên trì. 
d. Với sự cố gắng vượt qua khó khăn để học tốt, Mai xứng đáng là một tấm gương hiếu 
thảo. 
Câu 2: (1 điểm) Đọc thông tin sau: 

H'Hen Niê (sinh năm 1992, người dân tộc Ê Đê) không chỉ là một người đẹp nổi 
bật, mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái và sự chăm chỉ trong công tác thiện nguyện. 
Từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017, H'Hen Niê đã tận dụng tầm 
ảnh hưởng để lan tỏa tình yêu và sự chia sẻ. Cô chứng minh rằng vẻ đẹp không chỉ nằm ở 
ngoại hình mà còn ở trái tim và ý chí tích cực. H'Hen Niê không ngần ngại bước vào 
những vùng sâu vùng xa, nơi cần sự quan tâm và giúp đỡ nhất. Với tâm huyết của mình, 
cô đã tham gia nhiều chương trình và hoạt động thiện nguyện, mang lại niềm vui và hy 
vọng cho những người khó khăn. Cô không chỉ là Hoa hậu trên sân khấu, mà còn là 
người phụ nữ mạnh mẽ và tận tâm trong việc hỗ trợ cộng đồng. 

                    (Theo báo Vietnamnet.vn ngày 11/12/2023) 
a. Việc H’Hen Niê tham gia nhiều chương trình và hoạt động thiện nguyện thể hiện đức 
tính siêng năng, kiên trì. 
b. Nhờ những hoạt động giúp đỡ cộng đồng, H’Hen Nie được công nhận là Hoa hậu hoàn 
vũ Việt Nam năm 2017.  
c. Lòng nhân ái còn giúp lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng. 
d. Các việc làm của H’Hen Niê đối với cộng đồng nêu trên thể hiện truyền thống nhân ái 
của dân tộc Việt Nam. 
PHẦN III. Câu tự luận (3 điểm) 
Câu 1. (1 điểm) Có quan điểm cho rằng, người siêng năng, kiên trì sẽ thành công trong 
công việc và cuộc sống. Em có đồng ý với quan điểm này không? Vì sao? 
Câu 2. (2 điểm) Huấn luôn làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp. Chia sẻ với các bạn bí 
quyết của mình, Huấn cho biết: “Với những bài tập khó, mình ít khi suy nghĩ mà thường 
chép lời giải ở phần hướng dẫn”. Em có nhận xét gì về cách học của Huấn? Nếu là bạn 
của Huấn, em sẽ khuyên bạn điều gì? 
 
 
 



TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG 
Đề 002 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN GDCD 6 

Năm học 2024 – 2025 
Thời gian làm bài: 45 phút 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn một 

phương án đúng. 
Câu 1. Ông nội An là nghệ nhân điêu khắc đá. Nghỉ hè, khi được về quê, An say mê 
ngắm nhìn ông khắc họa từng đường nét cho phiến đá. Về nhà, An xin bố mẹ cho nghỉ 
học để về quê học nghề điêu khắc đá của ông. Nếu em là bạn của An, em sẽ ứng xử như 
thế nào? 
 A. Xin bố mẹ cho nghỉ học để theo bạn học nghề. 
 B. Tôn trọng quyết định của bạn. 
 C. Khuyên bạn nên tiếp tục học và mỗi dịp rảnh về quê học nghề từ ông. 
 D. Không quan tâm vì không phải việc của mình. 
Câu 2. Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp nhất cho 
con người, nhất là những lúc 
 A. cần đánh bóng tên tuổi. B. gặp khó khăn và hoạn nạn. 
 C. vì mục đích vụ lợi. D. mưu cầu lợi ích cá nhân. 
Câu 3. Việc làm nào sau đây thể hiện tính siêng năng? 
 A. Hiệp tập thể dục thường xuyên vào mỗi buổi sáng. 
 B. Dù không có năng khiếu ngoại ngữ, Vân vẫn quyết tâm học giỏi môn Tiếng Anh. 
 C. Thấy học môn Khoa học tự nhiên khó, Nga thường hay ca thán, chỉ học cho qua. 
 D. Vì nhà xa, Long thường đi học muộn. 
Câu 4. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ giúp chúng ta 
 A. sống trong sạch, lương thiện. 
 B. có thêm kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống. 
 C. có kiến thức và phương pháp học tập tốt hơn. 
 D. chăm ngoan, học giỏi. 
Câu 5. Học sinh tích cực tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống lao động sản xuất 
của gia đình, dòng họ khi 
 A. tìm hiểu truyền thống đánh giặc. 
 B. tìm hiểu nghề truyền thống của gia đình. 
 C. tự hào thành tích học tập của gia đình. 
 D. tích cực giúp đỡ người nghèo. 
Câu 6. Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong khi đó 
chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong tình huống này em sẽ làm gì? 
 A. Trêu tức bạn. 
 B. Đèo bạn mang xe đi sửa sau đó đèo bạn đến trường. 
 C. Coi như không biết vì không liên quan đến mình. 
 D. Phóng xe thật nhanh đến trường không sẽ muộn học. 
Câu 7. Hành vi, việc làm nào dưới đây không phải là yêu thương con người? 
 A. Nhường chỗ cho phụ nữ có thai trong xe buýt 



 B. Dành tiền lì xì năm mới ủng hộ nhân dân vùng lũ lụt. 
 C. Chăm sóc mẹ khi mẹ bị ốm. 
 D. Làm bài tập giúp bạn khi bạn không làm kịp. 
Câu 8. Trong các câu ca dao, tục ngữ sau, câu nào nói về lòng yêu thương con người 
lòng yêu thương con người? 
 A. Có công mài sắt, có ngày nên kim. B. Chị ngã em nâng. 
 C. Chết vinh còn hơn sống nhục. D. Ăn cây nào rào cây ấy. 
Câu 9. Em đồng tình với ý kiến nào dưới đây? 
 A. Để giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ, học sinh cần chăm chỉ, 
phấn đấu học tập không ngừng, ham học hỏi, có tinh thần cầu thị. 
 B. Gia đình Hoa có truyền thống hiếu học, đạt nhiều thành tích cao trong học tập và 
thành công trong cuộc sống. Hoa tự hào khoe với các bạn và cho rằng mình không cần 
học nhiều mà sẽ thành công theo truyền thống của gia đình. 
 C. Trong buổi tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, giáo viên tổ chức cho học 
sinh thảo luận về truyền thống của gia đình, dòng họ. Bạn A cho rằng truyền thống đạo 
đức là quan trọng nhất, còn các truyền thống khác không quan trọng. 
 D. Truyền thống của gia đình, dòng họ là những thứ đã lạc hậu, không còn phù hợp, 
cần phải được xóa bỏ. 
Câu 10. Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây nói về tính siêng năng, kiên trì? 
 A. Lá lành đùm lá rách. B. Trời sinh voi, trời sinh cỏ. 
 C. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. D. Thua keo này bày keo khác. 
Câu 11. Việc làm nào sau đây không biểu hiện của lòng yêu thương con người? 
 A. Hiến máu nhân đạo. 
 B. Vô cảm trước nỗi buồn, sự mất mát của người khác. 
 C. Lắng nghe, chia sẻ, động viên khi người thân/ bạn bè gặp chuyện buồn. 
 D. Ủng hộ quần áo, sách vở cho trẻ em vùng cao. 
Câu 12. Hành động nào dưới đây là trái với biểu hiện của yêu thương con người? 
 A. Chia sẻ. B. Vô cảm        C. Giúp đỡ.                 D. Quan tâm. 
Câu 13. Hằng năm cứ đến dịp nghỉ hè, dòng họ T luôn tổ chức tặng quà cho các con, 
cháu trong họ đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm này thể hiện điều gì? 
 A. Khoe thành tích của con cháu với mọi người. 
 B. Ghi nhận truyền thống hiếu học của gia đình, dòng họ. 
 C. Động viên tinh thần và khích lệ con cháu học tập tốt. 
 D. So sánh thành tích học tập của con cháu gia đình này với gia đình khác trong dòng 
họ. 
Câu 14. Việc làm nào dưới đây thể hiện tính siêng năng, kiên trì? 
 A. Dù trời mưa gió, bao giờ Dung cũng đi học đúng giờ. 
 B. Dũng rất tích cực chơi trò chơi điện tử một mình. 
 C. Khi được nhắc nhở, Tùng mới tham gia lao động tập thể. 
 D. Gặp bài Toán, bao giờ Hạnh cũng giở sách giải bài tập ra trước. 
Câu 15. Học sinh tích cực tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học của gia 
đình khi 
 A. tìm hiểu truyền thống đánh giặc. B. tích cực học tập rèn luyện. 



 C. tích cực lao động sản xuất. D. tham gia giữ gìn an ninh thôn 
xóm. 
Câu 16. Đâu là truyền thống tốt đẹp trong các truyền thống dưới đây? 
 A. Thách cưới. B. Hiếu học.       C. Xem bói đầu năm.      D. Tảo hôn. 
Câu 17. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp 
của gia đình dòng họ? 
 A. Không xuất khẩu hàng truyền thống. 
 B. Bỏ nghề điêu khắc vì vất vả và mất thời gian. 
 C. Truyền nghề cho con cháu. 
 D. Bán lại bí quyết làm nghề cho người trả giá cao. 
Câu 18. Câu ca dao “Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng/Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà 
Đông” là nói đến truyền thống gì của nơi đây? 
 A. Học tập B. Đạo đức. C. Nghề nghiệp       D. Lao động 
Câu 19. Việc làm nào dưới đây là cần thiết để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp 
của gia đình, dòng họ? 
 A. Bán đất của gia đình để lấy vốn khởi nghiệp. 
 B. Xấu hổ vì gia đình và dòng họ còn nghèo. 
 C. Sống trong sạch, lương thiện. 
 D. Chơi trò chơi điện tử. 
Câu 20. Phẩm chất đạo đức nào dưới đây gắn liền với biểu hiện của yêu thương con 
người? 
 A. Vô cảm. B. Nhỏ nhen. C. Khoan dung. D. Ích kỷ. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 
 Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh chọn 
đúng hoặc sai. 
Câu 1: (1 điểm) Đọc tình huống sau: 

Mai sinh ra và lớn lên tại một vùng quê ở Đồng bằng sông Cửu Long. Cũng như 
bao gia đình khác ở nông thôn, cuộc sống lao động của gia đình Mai còn nhiều vất vả. 
Sau mỗi buổi học, Mai thường phụ mẹ đi bán hàng, làm việc gia đình giúp đỡ mẹ. Tối 
đến, sau khi dọn hàng, nhiều hôm đã muộn nên Mai muốn đi nghỉ ngay, nhưng nghĩ đến 
nhiệm vụ học tập, Mai lại cố gắng học bài và làm bài đầy đủ. Từ lớp 1 đến lớp 6, Mai 
luôn cố gắng vượt qua khó khăn để học tốt, năm nào Mai cũng là học sinh giỏi. 
a. Việc Mai thường phụ mẹ đi bán hàng, làm việc gia đình giúp đỡ mẹ sau mỗi buổi học 
thể hiện lòng tự trọng. 
b. Nhờ sự siêng năng và kiên trì, từ lớp 1 đến lớp 6 năm nào Mai cũng là học sinh giỏi. 
c. Sau khi dọn hàng, nhiều hôm đã muộn nên Mai muốn đi nghỉ ngay, nhưng nghĩ đến 
nhiệm vụ học tập, Mai lại cố gắng học bài và làm bài đầy đủ. Việc làm này của bạn thể 
hiện sự kiên trì. 
d. Với sự cố gắng vượt qua khó khăn để học tốt, Mai xứng đáng là một tấm gương hiếu 
thảo. 
Câu 2: (1 điểm) Đọc thông tin sau: 

H'Hen Niê (sinh năm 1992, người dân tộc Ê Đê) không chỉ là một người đẹp nổi 
bật, mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái và sự chăm chỉ trong công tác thiện nguyện. 



Từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017, H'Hen Niê đã tận dụng tầm 
ảnh hưởng để lan tỏa tình yêu và sự chia sẻ. Cô chứng minh rằng vẻ đẹp không chỉ nằm ở 
ngoại hình mà còn ở trái tim và ý chí tích cực. H'Hen Niê không ngần ngại bước vào 
những vùng sâu vùng xa, nơi cần sự quan tâm và giúp đỡ nhất. Với tâm huyết của mình, 
cô đã tham gia nhiều chương trình và hoạt động thiện nguyện, mang lại niềm vui và hy 
vọng cho những người khó khăn. Cô không chỉ là Hoa hậu trên sân khấu, mà còn là 
người phụ nữ mạnh mẽ và tận tâm trong việc hỗ trợ cộng đồng. 

                    (Theo báo Vietnamnet.vn ngày 11/12/2023) 
a. Việc H’Hen Niê tham gia nhiều chương trình và hoạt động thiện nguyện thể hiện đức 
tính siêng năng, kiên trì. 
b. Nhờ những hoạt động giúp đỡ cộng đồng, H’Hen Nie được công nhận là Hoa hậu hoàn 
vũ Việt Nam năm 2017.  
c. Lòng nhân ái còn giúp lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng. 
d. Các việc làm của H’Hen Niê đối với cộng đồng nêu trên thể hiện truyền thống nhân ái 
của dân tộc Việt Nam. 
PHẦN III. Câu tự luận (3 điểm) 
Câu 1. (1 điểm) Có quan điểm cho rằng, người siêng năng, kiên trì sẽ thành công trong 
công việc và cuộc sống. Em có đồng ý với quan điểm này không? Vì sao? 
Câu 2. (2 điểm) Huấn luôn làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp. Chia sẻ với các bạn bí 
quyết của mình, Huấn cho biết: “Với những bài tập khó, mình ít khi suy nghĩ mà thường 
chép lời giải ở phần hướng dẫn”. Em có nhận xét gì về cách học của Huấn? Nếu là bạn 
của Huấn, em sẽ khuyên bạn điều gì? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG 

Đề 003 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN GDCD 6 
Năm học 2024 – 2025 

Thời gian làm bài: 45 phút 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn một 
phương án đúng. 
Câu 1. Phẩm chất đạo đức nào dưới đây gắn liền với biểu hiện của yêu thương con 
người? 
 A. Ích kỷ. B. Vô cảm.      C. Khoan dung.              D. Nhỏ nhen. 
Câu 2. Đâu là truyền thống tốt đẹp trong các truyền thống dưới đây? 
 A. Hiếu học. B. Xem bói đầu năm. C. Tảo hôn.      D. Thách cưới. 
Câu 3. Em đồng tình với ý kiến nào dưới đây? 
 A. Để giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ, học sinh cần chăm chỉ, 
phấn đấu học tập không ngừng, ham học hỏi, có tinh thần cầu thị. 
 B. Trong buổi tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, giáo viên tổ chức cho học 
sinh thảo luận về truyền thống của gia đình, dòng họ. Bạn A cho rằng truyền thống đạo 
đức là quan trọng nhất, còn các truyền thống khác không quan trọng. 
 C. Truyền thống của gia đình, dòng họ là những thứ đã lạc hậu, không còn phù hợp, 
cần phải được xóa bỏ. 
 D. Gia đình Hoa có truyền thống hiếu học, đạt nhiều thành tích cao trong học tập và 
thành công trong cuộc sống. Hoa tự hào khoe với các bạn và cho rằng mình không cần 
học nhiều mà sẽ thành công theo truyền thống của gia đình. 
Câu 4. Việc làm nào dưới đây thể hiện tính siêng năng, kiên trì? 
 A. Dù trời mưa gió, bao giờ Dung cũng đi học đúng giờ. 
 B. Dũng rất tích cực chơi trò chơi điện tử một mình. 
 C. Khi được nhắc nhở, Tùng mới tham gia lao động tập thể. 
 D. Gặp bài Toán, bao giờ Hạnh cũng giở sách giải bài tập ra trước. 
Câu 5. Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp nhất cho 
con người, nhất là những lúc 
 A. cần đánh bóng tên tuổi. B. mưu cầu lợi ích cá nhân. 
 C. vì mục đích vụ lợi. D. gặp khó khăn và hoạn nạn. 
Câu 6. Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong khi đó 
chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong tình huống này em sẽ làm gì? 
 A. Đèo bạn mang xe đi sửa sau đó đèo bạn đến trường. 
 B. Coi như không biết vì không liên quan đến mình. 
 C. Phóng xe thật nhanh đến trường không sẽ muộn học. 
 D. Trêu tức bạn. 
Câu 7. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ giúp chúng ta 
 A. có thêm kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống. 
 B. sống trong sạch, lương thiện. 
 C. chăm ngoan, học giỏi. 



 D. có kiến thức và phương pháp học tập tốt hơn. 
Câu 8. Hành động nào dưới đây là trái với biểu hiện của yêu thương con người? 
 A. Vô cảm B. Quan tâm. C. Chia sẻ.          D. Giúp đỡ. 
Câu 9. Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây nói về tính siêng năng, kiên trì? 
 A. Lá lành đùm lá rách. B. Thua keo này bày keo khác. 
 C. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. D. Trời sinh voi, trời sinh cỏ. 
Câu 10. Hằng năm cứ đến dịp nghỉ hè, dòng họ T luôn tổ chức tặng quà cho các con, 
cháu trong họ đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm này thể hiện điều gì? 
 A. Ghi nhận truyền thống hiếu học của gia đình, dòng họ. 
 B. So sánh thành tích học tập của con cháu gia đình này với gia đình khác trong dòng 
họ. 
 C. Khoe thành tích của con cháu với mọi người. 
 D. Động viên tinh thần và khích lệ con cháu học tập tốt. 
Câu 11. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp 
của gia đình dòng họ? 
 A. Không xuất khẩu hàng truyền thống. 
 B. Bỏ nghề điêu khắc vì vất vả và mất thời gian. 
 C. Truyền nghề cho con cháu. 
 D. Bán lại bí quyết làm nghề cho người trả giá cao. 
Câu 12. Học sinh tích cực tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống lao động sản xuất 
của gia đình, dòng họ khi 
 A. tự hào thành tích học tập của gia đình. 
 B. tìm hiểu nghề truyền thống của gia đình. 
 C. tìm hiểu truyền thống đánh giặc. 
 D. tích cực giúp đỡ người nghèo. 
Câu 13. Việc làm nào dưới đây là cần thiết để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp 
của gia đình, dòng họ? 
 A. Sống trong sạch, lương thiện. 
 B. Xấu hổ vì gia đình và dòng họ còn nghèo. 
 C. Chơi trò chơi điện tử. 
 D. Bán đất của gia đình để lấy vốn khởi nghiệp. 
Câu 14. Ông nội An là nghệ nhân điêu khắc đá. Nghỉ hè, khi được về quê, An say mê 
ngắm nhìn ông khắc họa từng đường nét cho phiến đá. Về nhà, An xin bố mẹ cho nghỉ 
học để về quê học nghề điêu khắc đá của ông. Nếu em là bạn của An, em sẽ ứng xử như 
thế nào? 
 A. Xin bố mẹ cho nghỉ học để theo bạn học nghề. 
 B. Khuyên bạn nên tiếp tục học và mỗi dịp rảnh về quê học nghề từ ông. 
 C. Không quan tâm vì không phải việc của mình. 
 D. Tôn trọng quyết định của bạn. 
Câu 15. Hành vi, việc làm nào dưới đây không phải là yêu thương con người? 
 A. Dành tiền lì xì năm mới ủng hộ nhân dân vùng lũ lụt. 
 B. Nhường chỗ cho phụ nữ có thai trong xe buýt 
 C. Chăm sóc mẹ khi mẹ bị ốm. 



 D. Làm bài tập giúp bạn khi bạn không làm kịp. 
Câu 16. Trong các câu ca dao, tục ngữ sau, câu nào nói về lòng yêu thương con người 
lòng yêu thương con người? 
 A. Chết vinh còn hơn sống nhục. B. Chị ngã em nâng. 
 C. Có công mài sắt, có ngày nên kim. D. Ăn cây nào rào cây ấy. 
Câu 17. Việc làm nào sau đây không biểu hiện của lòng yêu thương con người? 
 A. Hiến máu nhân đạo. 
 B. Vô cảm trước nỗi buồn, sự mất mát của người khác. 
 C. Ủng hộ quần áo, sách vở cho trẻ em vùng cao. 
 D. Lắng nghe, chia sẻ, động viên khi người thân/ bạn bè gặp chuyện buồn. 
Câu 18. Học sinh tích cực tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học của gia 
đình khi 
 A. tìm hiểu truyền thống đánh giặc. B. tích cực học tập rèn luyện. 
 C. tích cực lao động sản xuất. D. tham gia giữ gìn an ninh thôn 
xóm. 
Câu 19. Câu ca dao “Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng/Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà 
Đông” là nói đến truyền thống gì của nơi đây? 
 A. Đạo đức. B. Nghề nghiệp C. Lao động D. Học tập 
Câu 20. Việc làm nào sau đây thể hiện tính siêng năng? 
 A. Hiệp tập thể dục thường xuyên vào mỗi buổi sáng. 
 B. Thấy học môn Khoa học tự nhiên khó, Nga thường hay ca thán, chỉ học cho qua. 
 C. Vì nhà xa, Long thường đi học muộn. 
 D. Dù không có năng khiếu ngoại ngữ, Vân vẫn quyết tâm học giỏi môn Tiếng Anh. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 
 Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh chọn 
đúng hoặc sai. 
Câu 1: (1 điểm) Đọc tình huống sau: 

Mai sinh ra và lớn lên tại một vùng quê ở Đồng bằng sông Cửu Long. Cũng như 
bao gia đình khác ở nông thôn, cuộc sống lao động của gia đình Mai còn nhiều vất vả. 
Sau mỗi buổi học, Mai thường phụ mẹ đi bán hàng, làm việc gia đình giúp đỡ mẹ. Tối 
đến, sau khi dọn hàng, nhiều hôm đã muộn nên Mai muốn đi nghỉ ngay, nhưng nghĩ đến 
nhiệm vụ học tập, Mai lại cố gắng học bài và làm bài đầy đủ. Từ lớp 1 đến lớp 6, Mai 
luôn cố gắng vượt qua khó khăn để học tốt, năm nào Mai cũng là học sinh giỏi. 
a. Việc Mai thường phụ mẹ đi bán hàng, làm việc gia đình giúp đỡ mẹ sau mỗi buổi học 
thể hiện lòng tự trọng. 
b. Nhờ sự siêng năng và kiên trì, từ lớp 1 đến lớp 6 năm nào Mai cũng là học sinh giỏi. 
c. Sau khi dọn hàng, nhiều hôm đã muộn nên Mai muốn đi nghỉ ngay, nhưng nghĩ đến 
nhiệm vụ học tập, Mai lại cố gắng học bài và làm bài đầy đủ. Việc làm này của bạn thể 
hiện sự kiên trì. 
d. Với sự cố gắng vượt qua khó khăn để học tốt, Mai xứng đáng là một tấm gương hiếu 
thảo. 
Câu 2: (1 điểm) Đọc thông tin sau: 



H'Hen Niê (sinh năm 1992, người dân tộc Ê Đê) không chỉ là một người đẹp nổi 
bật, mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái và sự chăm chỉ trong công tác thiện nguyện. 
Từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017, H'Hen Niê đã tận dụng tầm 
ảnh hưởng để lan tỏa tình yêu và sự chia sẻ. Cô chứng minh rằng vẻ đẹp không chỉ nằm ở 
ngoại hình mà còn ở trái tim và ý chí tích cực. H'Hen Niê không ngần ngại bước vào 
những vùng sâu vùng xa, nơi cần sự quan tâm và giúp đỡ nhất. Với tâm huyết của mình, 
cô đã tham gia nhiều chương trình và hoạt động thiện nguyện, mang lại niềm vui và hy 
vọng cho những người khó khăn. Cô không chỉ là Hoa hậu trên sân khấu, mà còn là 
người phụ nữ mạnh mẽ và tận tâm trong việc hỗ trợ cộng đồng. 

                    (Theo báo Vietnamnet.vn ngày 11/12/2023) 
a. Việc H’Hen Niê tham gia nhiều chương trình và hoạt động thiện nguyện thể hiện đức 
tính siêng năng, kiên trì. 
b. Nhờ những hoạt động giúp đỡ cộng đồng, H’Hen Nie được công nhận là Hoa hậu hoàn 
vũ Việt Nam năm 2017.  
c. Lòng nhân ái còn giúp lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng. 
d. Các việc làm của H’Hen Niê đối với cộng đồng nêu trên thể hiện truyền thống nhân ái 
của dân tộc Việt Nam. 
PHẦN III. Câu tự luận (3 điểm) 
Câu 1. (1 điểm) Có quan điểm cho rằng, người siêng năng, kiên trì sẽ thành công trong 
công việc và cuộc sống. Em có đồng ý với quan điểm này không? Vì sao? 
Câu 2. (2 điểm) Huấn luôn làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp. Chia sẻ với các bạn bí 
quyết của mình, Huấn cho biết: “Với những bài tập khó, mình ít khi suy nghĩ mà thường 
chép lời giải ở phần hướng dẫn”. Em có nhận xét gì về cách học của Huấn? Nếu là bạn 
của Huấn, em sẽ khuyên bạn điều gì? 
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Thời gian làm bài: 45 phút 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn một 
phương án đúng. 
Câu 1. Đâu là truyền thống tốt đẹp trong các truyền thống dưới đây? 
 A. Xem bói đầu năm. B. Tảo hôn. C. Thách cưới.         D. Hiếu học. 
Câu 2. Việc làm nào sau đây không biểu hiện của lòng yêu thương con người? 
 A. Lắng nghe, chia sẻ, động viên khi người thân/ bạn bè gặp chuyện buồn. 
 B. Hiến máu nhân đạo. 
 C. Ủng hộ quần áo, sách vở cho trẻ em vùng cao. 
 D. Vô cảm trước nỗi buồn, sự mất mát của người khác. 
Câu 3. Hành động nào dưới đây là trái với biểu hiện của yêu thương con người? 
 A. Giúp đỡ. B. Chia sẻ. C. Vô cảm        D. Quan tâm. 
Câu 4. Câu ca dao “Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng/Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà 
Đông” là nói đến truyền thống gì của nơi đây? 
 A. Học tập B. Đạo đức. C. Nghề nghiệp      D. Lao động 
Câu 5. Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp nhất cho 
con người, nhất là những lúc 
 A. vì mục đích vụ lợi. B. gặp khó khăn và hoạn nạn. 
 C. cần đánh bóng tên tuổi. D. mưu cầu lợi ích cá nhân. 
Câu 6. Ông nội An là nghệ nhân điêu khắc đá. Nghỉ hè, khi được về quê, An say mê 
ngắm nhìn ông khắc họa từng đường nét cho phiến đá. Về nhà, An xin bố mẹ cho nghỉ 
học để về quê học nghề điêu khắc đá của ông. Nếu em là bạn của An, em sẽ ứng xử như 
thế nào? 
 A. Khuyên bạn nên tiếp tục học và mỗi dịp rảnh về quê học nghề từ ông. 
 B. Xin bố mẹ cho nghỉ học để theo bạn học nghề. 
 C. Không quan tâm vì không phải việc của mình. 
 D. Tôn trọng quyết định của bạn. 
Câu 7. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của 
gia đình dòng họ? 
 A. Không xuất khẩu hàng truyền thống. 
 B. Bán lại bí quyết làm nghề cho người trả giá cao. 
 C. Truyền nghề cho con cháu. 
 D. Bỏ nghề điêu khắc vì vất vả và mất thời gian. 
Câu 8. Trong các câu ca dao, tục ngữ sau, câu nào nói về lòng yêu thương con người 
lòng yêu thương con người? 
 A. Chết vinh còn hơn sống nhục. B. Chị ngã em nâng. 
 C. Có công mài sắt, có ngày nên kim. D. Ăn cây nào rào cây ấy. 
Câu 9. Em đồng tình với ý kiến nào dưới đây? 



 A. Để giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ, học sinh cần chăm chỉ, 
phấn đấu học tập không ngừng, ham học hỏi, có tinh thần cầu thị. 
 B. Gia đình Hoa có truyền thống hiếu học, đạt nhiều thành tích cao trong học tập và 
thành công trong cuộc sống. Hoa tự hào khoe với các bạn và cho rằng mình không cần 
học nhiều mà sẽ thành công theo truyền thống của gia đình. 
 C. Truyền thống của gia đình, dòng họ là những thứ đã lạc hậu, không còn phù hợp, 
cần phải được xóa bỏ. 
 D. Trong buổi tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, giáo viên tổ chức cho học 
sinh thảo luận về truyền thống của gia đình, dòng họ. Bạn A cho rằng truyền thống đạo 
đức là quan trọng nhất, còn các truyền thống khác không quan trọng. 
Câu 10. Hằng năm cứ đến dịp nghỉ hè, dòng họ T luôn tổ chức tặng quà cho các con, 
cháu trong họ đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm này thể hiện điều gì? 
 A. So sánh thành tích học tập của con cháu gia đình này với gia đình khác trong dòng 
họ. 
 B. Động viên tinh thần và khích lệ con cháu học tập tốt. 
 C. Ghi nhận truyền thống hiếu học của gia đình, dòng họ. 
 D. Khoe thành tích của con cháu với mọi người. 
Câu 11. Việc làm nào dưới đây thể hiện tính siêng năng, kiên trì? 
 A. Gặp bài Toán, bao giờ Hạnh cũng giở sách giải bài tập ra trước. 
 B. Khi được nhắc nhở, Tùng mới tham gia lao động tập thể. 
 C. Dũng rất tích cực chơi trò chơi điện tử một mình. 
 D. Dù trời mưa gió, bao giờ Dung cũng đi học đúng giờ. 
Câu 12. Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong khi 
đó chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong tình huống này em sẽ làm gì? 
 A. Phóng xe thật nhanh đến trường không sẽ muộn học. 
 B. Đèo bạn mang xe đi sửa sau đó đèo bạn đến trường. 
 C. Trêu tức bạn. 
 D. Coi như không biết vì không liên quan đến mình. 
Câu 13. Học sinh tích cực tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học của gia 
đình khi 
 A. tham gia giữ gìn an ninh thôn xóm. B. tích cực lao động sản xuất. 
 C. tích cực học tập rèn luyện. D. tìm hiểu truyền thống đánh giặc. 
Câu 14. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ giúp chúng ta 
 A. có kiến thức và phương pháp học tập tốt hơn. 
 B. có thêm kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống. 
 C. chăm ngoan, học giỏi. 
 D. sống trong sạch, lương thiện. 
Câu 15. Hành vi, việc làm nào dưới đây không phải là yêu thương con người? 
 A. Làm bài tập giúp bạn khi bạn không làm kịp. 
 B. Dành tiền lì xì năm mới ủng hộ nhân dân vùng lũ lụt. 
 C. Chăm sóc mẹ khi mẹ bị ốm. 
 D. Nhường chỗ cho phụ nữ có thai trong xe buýt 



Câu 16. Việc làm nào dưới đây là cần thiết để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp 
của gia đình, dòng họ? 
 A. Xấu hổ vì gia đình và dòng họ còn nghèo. 
 B. Sống trong sạch, lương thiện. 
 C. Bán đất của gia đình để lấy vốn khởi nghiệp. 
 D. Chơi trò chơi điện tử. 
Câu 17. Học sinh tích cực tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống lao động sản xuất 
của gia đình, dòng họ khi 
 A. tích cực giúp đỡ người nghèo. 
 B. tìm hiểu nghề truyền thống của gia đình. 
 C. tự hào thành tích học tập của gia đình. 
 D. tìm hiểu truyền thống đánh giặc. 
Câu 18. Phẩm chất đạo đức nào dưới đây gắn liền với biểu hiện của yêu thương con 
người? 
 A. Vô cảm. B. Khoan dung. C. Ích kỷ.          D. Nhỏ nhen. 
Câu 19. Việc làm nào sau đây thể hiện tính siêng năng? 
 A. Hiệp tập thể dục thường xuyên vào mỗi buổi sáng. 
 B. Vì nhà xa, Long thường đi học muộn. 
 C. Thấy học môn Khoa học tự nhiên khó, Nga thường hay ca thán, chỉ học cho qua. 
 D. Dù không có năng khiếu ngoại ngữ, Vân vẫn quyết tâm học giỏi môn Tiếng Anh. 
Câu 20. Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây nói về tính siêng năng, kiên trì? 
 A. Thua keo này bày keo khác. B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. 
 C. Trời sinh voi, trời sinh cỏ. D. Lá lành đùm lá rách. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 
 Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh chọn 
đúng hoặc sai. 
Câu 1: (1 điểm) Đọc tình huống sau: 

Mai sinh ra và lớn lên tại một vùng quê ở Đồng bằng sông Cửu Long. Cũng như 
bao gia đình khác ở nông thôn, cuộc sống lao động của gia đình Mai còn nhiều vất vả. 
Sau mỗi buổi học, Mai thường phụ mẹ đi bán hàng, làm việc gia đình giúp đỡ mẹ. Tối 
đến, sau khi dọn hàng, nhiều hôm đã muộn nên Mai muốn đi nghỉ ngay, nhưng nghĩ đến 
nhiệm vụ học tập, Mai lại cố gắng học bài và làm bài đầy đủ. Từ lớp 1 đến lớp 6, Mai 
luôn cố gắng vượt qua khó khăn để học tốt, năm nào Mai cũng là học sinh giỏi. 
a. Việc Mai thường phụ mẹ đi bán hàng, làm việc gia đình giúp đỡ mẹ sau mỗi buổi học 
thể hiện lòng tự trọng. 
b. Nhờ sự siêng năng và kiên trì, từ lớp 1 đến lớp 6 năm nào Mai cũng là học sinh giỏi. 
c. Sau khi dọn hàng, nhiều hôm đã muộn nên Mai muốn đi nghỉ ngay, nhưng nghĩ đến 
nhiệm vụ học tập, Mai lại cố gắng học bài và làm bài đầy đủ. Việc làm này của bạn thể 
hiện sự kiên trì. 
d. Với sự cố gắng vượt qua khó khăn để học tốt, Mai xứng đáng là một tấm gương hiếu 
thảo. 
Câu 2: (1 điểm) Đọc thông tin sau: 



H'Hen Niê (sinh năm 1992, người dân tộc Ê Đê) không chỉ là một người đẹp nổi 
bật, mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái và sự chăm chỉ trong công tác thiện nguyện. 
Từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017, H'Hen Niê đã tận dụng tầm 
ảnh hưởng để lan tỏa tình yêu và sự chia sẻ. Cô chứng minh rằng vẻ đẹp không chỉ nằm ở 
ngoại hình mà còn ở trái tim và ý chí tích cực. H'Hen Niê không ngần ngại bước vào 
những vùng sâu vùng xa, nơi cần sự quan tâm và giúp đỡ nhất. Với tâm huyết của mình, 
cô đã tham gia nhiều chương trình và hoạt động thiện nguyện, mang lại niềm vui và hy 
vọng cho những người khó khăn. Cô không chỉ là Hoa hậu trên sân khấu, mà còn là 
người phụ nữ mạnh mẽ và tận tâm trong việc hỗ trợ cộng đồng. 

                    (Theo báo Vietnamnet.vn ngày 11/12/2023) 
a. Việc H’Hen Niê tham gia nhiều chương trình và hoạt động thiện nguyện thể hiện đức 
tính siêng năng, kiên trì. 
b. Nhờ những hoạt động giúp đỡ cộng đồng, H’Hen Nie được công nhận là Hoa hậu hoàn 
vũ Việt Nam năm 2017.  
c. Lòng nhân ái còn giúp lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng. 
d. Các việc làm của H’Hen Niê đối với cộng đồng nêu trên thể hiện truyền thống nhân ái 
của dân tộc Việt Nam. 
PHẦN III. Câu tự luận (3 điểm) 
Câu 1. (1 điểm) Có quan điểm cho rằng, người siêng năng, kiên trì sẽ thành công trong 
công việc và cuộc sống. Em có đồng ý với quan điểm này không? Vì sao? 
Câu 2. (2 điểm) Huấn luôn làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp. Chia sẻ với các bạn bí 
quyết của mình, Huấn cho biết: “Với những bài tập khó, mình ít khi suy nghĩ mà thường 
chép lời giải ở phần hướng dẫn”. Em có nhận xét gì về cách học của Huấn? Nếu là bạn 
của Huấn, em sẽ khuyên bạn điều gì? 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn một 
phương án đúng. 
Câu 1. Trong các câu ca dao, tục ngữ sau, câu nào nói về lòng yêu thương con người 
lòng yêu thương con người? 
 A. Chết vinh còn hơn sống nhục.                B. Có công mài sắt, có ngày nên kim. 
 C. Chị ngã em nâng.                                    D. Ăn cây nào rào cây ấy. 
Câu 2. Học sinh tích cực tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống lao động sản xuất 
của gia đình, dòng họ khi 
 A. tự hào thành tích học tập của gia đình. 
 B. tìm hiểu truyền thống đánh giặc. 
 C. tìm hiểu nghề truyền thống của gia đình. 
 D. tích cực giúp đỡ người nghèo. 
Câu 3. Em đồng tình với ý kiến nào dưới đây? 
 A. Truyền thống của gia đình, dòng họ là những thứ đã lạc hậu, không còn phù hợp, 
cần phải được xóa bỏ. 
 B. Để giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ, học sinh cần chăm chỉ, 
phấn đấu học tập không ngừng, ham học hỏi, có tinh thần cầu thị. 
 C. Trong buổi tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, giáo viên tổ chức cho học 
sinh thảo luận về truyền thống của gia đình, dòng họ. Bạn A cho rằng truyền thống đạo 
đức là quan trọng nhất, còn các truyền thống khác không quan trọng. 
 D. Gia đình Hoa có truyền thống hiếu học, đạt nhiều thành tích cao trong học tập và 
thành công trong cuộc sống. Hoa tự hào khoe với các bạn và cho rằng mình không cần 
học nhiều mà sẽ thành công theo truyền thống của gia đình. 
Câu 4. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ giúp chúng ta 
 A. có kiến thức và phương pháp học tập tốt hơn. 
 B. chăm ngoan, học giỏi. 
 C. có thêm kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống. 
 D. sống trong sạch, lương thiện. 
Câu 5. Hằng năm cứ đến dịp nghỉ hè, dòng họ T luôn tổ chức tặng quà cho các con, cháu 
trong họ đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm này thể hiện điều gì? 
 A. So sánh thành tích học tập của con cháu gia đình này với gia đình khác trong dòng 
họ. 
 B. Ghi nhận truyền thống hiếu học của gia đình, dòng họ. 
 C. Khoe thành tích của con cháu với mọi người. 
 D. Động viên tinh thần và khích lệ con cháu học tập tốt. 
Câu 6. Hành động nào dưới đây là trái với biểu hiện của yêu thương con người? 
 A. Giúp đỡ. B. Quan tâm. C. Vô cảm D. Chia sẻ. 



Câu 7. Việc làm nào sau đây không biểu hiện của lòng yêu thương con người? 
 A. Ủng hộ quần áo, sách vở cho trẻ em vùng cao. 
 B. Vô cảm trước nỗi buồn, sự mất mát của người khác. 
 C. Hiến máu nhân đạo. 
 D. Lắng nghe, chia sẻ, động viên khi người thân/ bạn bè gặp chuyện buồn. 
Câu 8. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của 
gia đình dòng họ? 
 A. Không xuất khẩu hàng truyền thống. 
 B. Bán lại bí quyết làm nghề cho người trả giá cao. 
 C. Bỏ nghề điêu khắc vì vất vả và mất thời gian. 
 D. Truyền nghề cho con cháu. 
Câu 9. Việc làm nào sau đây thể hiện tính siêng năng? 
 A. Dù không có năng khiếu ngoại ngữ, Vân vẫn quyết tâm học giỏi môn Tiếng Anh. 
 B. Hiệp tập thể dục thường xuyên vào mỗi buổi sáng. 
 C. Thấy học môn Khoa học tự nhiên khó, Nga thường hay ca thán, chỉ học cho qua. 
 D. Dù thời tiết xấu, Long chưa bao giờ đi học muộn. 
Câu 10. Câu ca dao “Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng/Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà 
Đông” là nói đến truyền thống gì của nơi đây? 
 A. Nghề nghiệp B. Đạo đức. C. Học tập             D. Lao động 
Câu 11. Ông nội An là nghệ nhân điêu khắc đá. Nghỉ hè, khi được về quê, An say mê 
ngắm nhìn ông khắc họa từng đường nét cho phiến đá. Về nhà, An xin bố mẹ cho nghỉ 
học để về quê học nghề điêu khắc đá của ông. Nếu em là bạn của An, em sẽ ứng xử như 
thế nào? 
 A. Không quan tâm vì không phải việc của mình. 
 B. Xin bố mẹ cho nghỉ học để theo bạn học nghề. 
 C. Tôn trọng quyết định của bạn. 
 D. Khuyên bạn nên tiếp tục học và mỗi dịp rảnh về quê học nghề từ ông. 
Câu 12. Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp nhất cho 
con người, nhất là những lúc 
 A. vì mục đích vụ lợi. B. gặp khó khăn và hoạn nạn. 
 C. cần đánh bóng tên tuổi. D. mưu cầu lợi ích cá nhân. 
Câu 13. Phẩm chất đạo đức nào dưới đây gắn liền với biểu hiện của yêu thương con 
người? 
 A. Vô cảm. B. Nhỏ nhen. C. Ích kỷ.           D. Khoan dung. 
Câu 14. Việc làm nào dưới đây thể hiện tính siêng năng, kiên trì? 
 A. Dũng rất tích cực chơi trò chơi điện tử một mình. 
 B. Khi được nhắc nhở, Tùng mới tham gia lao động tập thể. 
 C. Dù trời mưa gió, bao giờ Dung cũng đi học đúng giờ. 
 D. Gặp bài Toán, bao giờ Hạnh cũng giở sách giải bài tập ra trước. 
Câu 15. Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong khi 
đó chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong tình huống này em sẽ làm gì? 
 A. Phóng xe thật nhanh đến trường không sẽ muộn học. 
 B. Đèo bạn mang xe đi sửa sau đó đèo bạn đến trường. 



 C. Trêu tức bạn. 
 D. Coi như không biết vì không liên quan đến mình. 
Câu 16. Việc làm nào dưới đây là cần thiết để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp 
của gia đình, dòng họ? 
 A. Sống trong sạch, lương thiện. 
 B. Xấu hổ vì gia đình và dòng họ còn nghèo. 
 C. Chơi trò chơi điện tử. 
 D. Bán đất của gia đình để lấy vốn khởi nghiệp. 
Câu 17. Hành vi, việc làm nào dưới đây không phải là yêu thương con người? 
 A. Nhường chỗ cho phụ nữ có thai trong xe buýt 
 B. Dành tiền lì xì năm mới ủng hộ nhân dân vùng lũ lụt. 
 C. Làm bài tập giúp bạn khi bạn không làm kịp. 
 D. Chăm sóc mẹ khi mẹ bị ốm. 
Câu 18. Đâu là truyền thống tốt đẹp trong các truyền thống dưới đây? 
 A. Tảo hôn. B. Thách cưới.      C. Xem bói đầu năm.     D. Hiếu học. 
Câu 19. Học sinh tích cực tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học của gia 
đình khi 
 A. tích cực học tập rèn luyện.                       B. tích cực lao động sản xuất. 
 C. tìm hiểu truyền thống đánh giặc.             D. tham gia giữ gìn an ninh thôn xóm. 
Câu 20. Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây nói về tính siêng năng, kiên trì? 
 A. Lá lành đùm lá rách. B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. 
 C. Trời sinh voi, trời sinh cỏ. D. Thua keo này bày keo khác. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 
 Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh chọn 
đúng hoặc sai. 
Câu 1: (1 điểm) Đọc tình huống sau: 

Mai sinh ra và lớn lên tại một vùng quê ở Đồng bằng sông Cửu Long. Cũng như 
bao gia đình khác ở nông thôn, cuộc sống lao động của gia đình Mai còn nhiều vất vả. 
Sau mỗi buổi học, Mai thường phụ mẹ đi bán hàng, làm việc gia đình giúp đỡ mẹ. Tối 
đến, sau khi dọn hàng, nhiều hôm đã muộn nên Mai muốn đi nghỉ ngay, nhưng nghĩ đến 
nhiệm vụ học tập, Mai lại cố gắng học bài và làm bài đầy đủ. Từ lớp 1 đến lớp 6, Mai 
luôn cố gắng vượt qua khó khăn để học tốt, năm nào Mai cũng là học sinh giỏi. 
a. Việc Mai thường phụ mẹ đi bán hàng, làm việc gia đình giúp đỡ mẹ sau mỗi buổi học 
thể hiện lòng tự trọng. 
b. Nhờ sự siêng năng và kiên trì, từ lớp 1 đến lớp 6 năm nào Mai cũng là học sinh giỏi. 
c. Sau khi dọn hàng, nhiều hôm đã muộn nên Mai muốn đi nghỉ ngay, nhưng nghĩ đến 
nhiệm vụ học tập, Mai lại cố gắng học bài và làm bài đầy đủ. Việc làm này của bạn thể 
hiện sự kiên trì. 
d. Với sự cố gắng vượt qua khó khăn để học tốt, Mai xứng đáng là một tấm gương hiếu 
thảo. 
Câu 2: (1 điểm) Đọc thông tin sau: 

H'Hen Niê (sinh năm 1992, người dân tộc Ê Đê) không chỉ là một người đẹp nổi 
bật, mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái và sự chăm chỉ trong công tác thiện nguyện. 



Từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017, H'Hen Niê đã tận dụng tầm 
ảnh hưởng để lan tỏa tình yêu và sự chia sẻ. Cô chứng minh rằng vẻ đẹp không chỉ nằm ở 
ngoại hình mà còn ở trái tim và ý chí tích cực. H'Hen Niê không ngần ngại bước vào 
những vùng sâu vùng xa, nơi cần sự quan tâm và giúp đỡ nhất. Với tâm huyết của mình, 
cô đã tham gia nhiều chương trình và hoạt động thiện nguyện, mang lại niềm vui và hy 
vọng cho những người khó khăn. Cô không chỉ là Hoa hậu trên sân khấu, mà còn là 
người phụ nữ mạnh mẽ và tận tâm trong việc hỗ trợ cộng đồng. 

                    (Theo báo Vietnamnet.vn ngày 11/12/2023) 
a. Việc H’Hen Niê tham gia nhiều chương trình và hoạt động thiện nguyện thể hiện đức 
tính siêng năng, kiên trì. 
b. Nhờ những hoạt động giúp đỡ cộng đồng, H’Hen Nie được công nhận là Hoa hậu hoàn 
vũ Việt Nam năm 2017.  
c. Lòng nhân ái còn giúp lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng. 
d. Các việc làm của H’Hen Niê đối với cộng đồng nêu trên thể hiện truyền thống nhân ái 
của dân tộc Việt Nam. 
PHẦN III. Câu tự luận (3 điểm) 
Câu 1. (1 điểm) Có quan điểm cho rằng, người siêng năng, kiên trì sẽ thành công trong 
công việc và cuộc sống. Em có đồng ý với quan điểm này không? Vì sao? 
Câu 2. (2 điểm) Huấn luôn làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp. Chia sẻ với các bạn bí 
quyết của mình, Huấn cho biết: “Với những bài tập khó, mình ít khi suy nghĩ mà thường 
chép lời giải ở phần hướng dẫn”. Em có nhận xét gì về cách học của Huấn? Nếu là bạn 
của Huấn, em sẽ khuyên bạn điều gì? 
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HƯỚNG DẪN CHẤM: 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm) 

Mỗi câu trả lời đúng 0.25 điểm. 
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 
Mỗi câu trả lời đúng 0.25 điểm. 

Câu a b c d 
1 S Đ Đ S 
2 S S Đ Đ 

PHẦN III. Câu tự luận (3 điểm) 
Câu 1: (1 điểm) 
- Em đồng ý với quan điểm người siêng năng, kiên trì sẽ thành công vì chỉ cần cố gắng, 
nỗ lực thì chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách và sẽ đạt được những gì mà 
mình mong ước. 
- Lấy ví dụ. 
Câu 2: (2 điểm) 
- Cách học của Huấn không tốt vì bạn chưa tự giác làm bài tập, gặp bài tập khó thì không 
suy nghĩ mà chép lời giải ở phần hướng dẫn. 
- Nếu là bạn của Huấn, em sẽ khuyên bạn là: 
+ Bạn nên suy nghĩ để tự làm bài tập 
+ Nếu khó quá, không thể nghĩ ra thì có thể nhờ thầy cô, bạn bè… giảng giải cho hiểu, 
rồi tự làm. 
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